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CURRICULUM VITAE/ THÔNG TIN �NG VIÊN 
 

APPLYING FOR 
POSITION 

 
(VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN) 

1-   .........................................................................................................                                                         

PHOTO 

3 x 4 

(6 months/ 6 tháng) 

Position (Chức danh) Dept. & Location (Phòng ban & Địa điểm)  

2-  .........................................................................................................   

Position (Chức danh) Dept. & Location (Phòng ban & Địa điểm)  

Monthly gross salary expected:……………. 
(Mức lương gộp đề nghị/ tháng) 

Notice in advance : …………… 
(Thời gian báo trước):  

 

 

 

 
 

1. PERSONAL DATA – THÔNG TIN CÁ NHÂN   

Full name (Họ & Tên): 

 ..................................................................

Date of birth (ngày sinh):…./…./…… 

Place of birth (Nơi sinh):………..…… 

Gender (Giới tính): 

 � Male (Nam)/ �Female (Nữ) 

Nationality (Quốc tịch):………………………

Religion (Tôn giáo): ………………………....

Marital status (Tình trạng hôn nhân): 

� Single (Độc thân)      

� Married (Đã kết hôn) 
    - Number of children (số con): ……….. 

Height (Chiều cao):  ………..(m) 

Weight (Cân nặng): …………(kg) 

Passport No.(Số hộ chiếu):  ................................

Date of expiry (Ngày hết hạn):…/.…/….….. 

ID Number (Số CMND)……………….…Date of issue(ngày cấp):.…/.…/…... 

Place of issue (Nơi cấp):……….………………………………………… 

Permanent address (Địa chỉ thường trú): ......................................................................................................................  

Contact address (Địa chỉ liên hệ):   ......................................................................................................................  

Email (Thư điện tử):   ......................................................................................................................  

Phone No (số điện thọai): � Home (nhà):…………………….…. � Mobile(di động):  .....................................................  

 

2.  EDUCATION – TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN  

Qualifications (Trình độ chuyên môn) Name of school (Tên trường) Time (Thời gian) Major (Chuyên ngành) 

    

    
    

3.  PROFESSIONAL TRAINING  - CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN 

Name of Course (Tên khóa học) Name of school (Nơi đào tạo) Time (Thời gian) Area of study (Lĩnh vực học) 

    

    

    
 

 

  

4.   LANGUAGES  -  NGÔN NGỮ 
Listen/Spoken – Nghe/Nói Read/Written – Đọc/viết 

NS Fluent Fair NS Fluent Fair 
NS: Native speaker (Tiếng mẹ đẻ)       Fluent (Lưu loát)        Fair (Khá) 

English (Tiếng Anh)       

Other (khác):………………………. 
      

 

5. COMPUTER SKILLS – KỸ NĂNG MÁY TÍNH  

 � Word          � Excel        � Power Point       � Other (khác)  .................................................................................  

6. SOFT SKILLS – KỸ NĂNG MỀM: 

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  
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7.  EMPLOYMENT RECORD – QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC   
Please write down the last employment till present in chronological order (Ghi lại quá trình làm việc trong thời gian 
qua theo thứ tự gần đây nhất) 

Time 
 (thời gian) 

Company& Address 
(Tên cơ quan& Địa chỉ)

Last position 
(Chức vụ) 

Job Description 
(Mô tả công việc) 

Last salary 
(Lương) 

Reason for leaving 
(Lý do nghỉ việc) 

From 
……….. 
To 
……….. 

   
 

  

From 
……….. 
To 
……….. 

     

From 
……….. 
To 
……….. 

     

From 
……….. 
To 
……….. 

     

      

8.   FAMILY RELATIONSHIP – QUAN HỆ GIA ĐÌNH ( Cha Mẹ, Vợ/ Chồng, Con, Anh, Chị, Em ) 

Full name (Họ và tên) Date of birth (ngày sinh) Relationship(quan hệ) Occupation (Nghề nghiệp) 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

 

9. RELATIVES CURRENTLY EMPLOYED IN PNJ/ WRITE “N/A” IF NOT ANY –   

 Thân nhân đang làm việc tại PNJ/ Nếu không có vui lòng ghi chữ “Không có” 

Full name (Họ tên): 

 .................................................................  

 .................................................................  

 

Position (Chức vụ): 

 ....................................................  

 ....................................................  

Relationship (Quan hệ): 

 ..........................................................  

 ..........................................................  

  

I affirm that the above information is correct. I understand that any falsified statements on this application 
would be sufficient ground for immediate dismissal if I were employed. 

(Tôi cam đoan những thông tin nêu trên đúng sự thật. Nếu có sự sai trái trong những thông tin trên thì , Tôi sẽ chịu kỷ 
luật sa thải khỏi Công ty). 

 Date (ngày) ____/___/_______ 

  Applicant’s signature  
                                            (Chữ ký người nộp đơn)  
 
 
 
 

 

 




